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TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N H I CHÂU - THÀNH PH   ĐÀ N NGẬ Ả Ố Ẵ
             V i thành ph n HĐXX s  th m g m có:ớ ầ ơ ẩ ồ

Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Đ ng Ng c Kinh Luânặ ọ

           Các H i th m nhân dân:ộ ẩ  1. Ông Nguy n Văn Sanhễ

                                          2. Ông Lê Phú C ngườ

Th  ký phiên toà:ư  Bà Tr n Th  Tuy t Nhungầ ị ế  - Cán b  Tòa án.ộ

          Đ i di n Vi n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu tham gia phiênạ ệ ệ ệ ể ậ ả

tòa: Bà Nguy n Th  Ly Naễ ị  - Ki m sát viên.ể

          Ngày 27.02.2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân qu n H i Châu - thànhạ ụ ở ậ ả

ph  Đà N ng ti n hành xét x  công khai v  án hôn nhân và gia đình th  lýố ẵ ế ử ụ ụ

s  ố 334/2017/TLST-HNGĐ ngày 27 tháng 12 năm 2017  v  vi c  ề ệ “Ly hôn”

theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  02a/2018/QĐST-HNGĐ ngày 23ế ị ư ụ ử ố

tháng 01 năm 2018 và Quy t đ nh hoãn phiên tòa sế ị  08/2018/QĐST-HNGĐố

ngày 06 tháng 02 năm 2018 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

* Nguyên đ n:ơ  Ch  ị Lê Th  Thu Thị  - Sinh năm 1993. Trú t i: Khuạ

ph  9, ph ng 5, thành ph  Đ, t nh Qố ườ ố ỉ , (có m t).ặ

* B  đ n:  ị ơ Anh  Tr n Thanh Tầ  - Sinh năm 1989. Đ a chị ỉ: 586/19

đ ng Ô, ph ng N, qu n H, thành ph  Đ, ườ ườ ậ ố (v ngắ  m t).ặ



N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo đ n kh i ki n g i đ n Tòa án đ  ngày 20.12.2017; b n t  khaiơ ở ệ ử ế ề ả ự

ngày 15.01.2018; trong quá trình gi i quy t v  án và t i phiên tòa nguyênả ế ụ ạ

đ n là ch  Lê Th  Thu Th trình bày:ơ ị ị

V  quan h  hôn nhân:ề ệ  Ch  và anh Tr n Thanh T t  nguy n k t hônị ầ ự ệ ế

vào năm 2014, có đăng ký k t hôn t i UBND ph ng N, qu n H, thành phế ạ ườ ậ ố

Đ. Sau khi k t hôn, ch  và anh T chung s ng t i 586/19 đ ng Ô, ph ng N,ế ị ố ạ ườ ườ

qu n H, thành ph  Đ là nhà cha m  anh T.ậ ố ẹ  Đ n năm 2015, gi a anh ch  đãế ữ ị

phát sinh nhi u mâu thu n. Nguyên nhân là do anh T không có ngh  nghi pề ẫ ề ệ

n đ nh, th ng xuyên nh u nh t, đi ch i v i b n bè đ n t i khuya m i vổ ị ườ ậ ẹ ơ ớ ạ ế ố ớ ề

nhà; không tôn tr ng, nhi u l n xúc ph m và có hành vi b o l c đ i v i ch .ọ ề ầ ạ ạ ự ố ớ ị

Mâu thu n tr m tr ng h n khi ch  sinh em bé, anh T b  bê và không có tráchẫ ầ ọ ơ ị ỏ

nhi m v i gia đình. Quá b t mãn v i cu c s ng hi n t i nên ch  đã mangệ ớ ấ ớ ộ ố ệ ạ ị

con v  nhà cha m  đ   t i thành ph  Đ, t nh Q t  năm 2016 và anh ch  đãề ẹ ẻ ở ạ ố ỉ ừ ị

s ng ly thân t  đó cho đ n nay. Trong th i gian này, anh T cũng nh  cha mố ừ ế ờ ư ẹ

anh không liên l c, h i thăm, và c p d ng nuôi con. Sau khi ch  n p đ nạ ỏ ấ ưỡ ị ộ ơ

xin ly hôn đ n Tòa án nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng anh Tế ậ ả ố ẵ

nhi u l n đi n tho i đe d a ch  và giành quy n đ c nuôi con. Mâu thu nề ầ ệ ạ ọ ị ề ượ ẫ

gia đình n i ngo i hai bên đ u bi t, gia đình ch  có đ ng ra hòa gi i nhi uộ ạ ề ế ị ứ ả ề

l n nh ng không có k t qu . ầ ư ế ả Nay, ch  xác đ nh không còn tình c m v i anhị ị ả ớ

T, mâu thu n v  ch ng quá tr m tr ng và kéo dài, không th  hàn g n đ cẫ ợ ồ ầ ọ ể ắ ượ

nên yêu c u Tòa án gi i quy t cho ch  đ c ly hôn.ầ ả ế ị ượ

V  con chungề : Ch  xác đ nh ch  và anh T có 01 con chung tên là Tr nị ị ị ầ

Ng c Linh Đ - Sinh ngày 09.10.2014. Ly hôn, ch  yêu c u Tòa án gi i quy tọ ị ầ ả ế

giao con chung cho ch  tr c ti p nuôi d ng đ n tu i thành niên. Vì ch  làị ự ế ưỡ ế ổ ị

ng i tr c ti p chăm sóc, nuôi d ng cho cháu Linh Đ t  đó cho đ n nay,ườ ự ế ưỡ ừ ế



đ m b o nuôi d ng cháu c  v  v t ch t l n tinh th n, anh T không cóả ả ưỡ ả ề ậ ấ ẫ ầ

trách nhi m v i gia đình. ệ ớ

- V  tài s n chungề ả , n  chungợ : Ch  Th ị xác đ nh ch  và anh T ị ị không có

tài s n chung, không n  c a ai và không ai n  anh ch .ả ợ ủ ợ ị  

* Trong quá trình gi i quy t v  án, Tòa án đã nhi u l n tri u t p h pả ế ụ ề ầ ệ ậ ợ

l  anh Tr n Thanh T nh ng anh T v n v ng m t không có lý do nên Tòa ánệ ầ ư ẫ ắ ặ

không th  l y l i khai c a  ể ấ ờ ủ anh cũng nh  không th  ư ể ti n hànhế  hòa gi i vàả

công khai chúng c  theo quy đ nhứ ị . 

T i phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu thamạ ạ ệ ệ ể ậ ả

gia phiên tòa phát bi u ý ki n v  v  án: Th m phán, th  ký cũng nh  H iể ế ề ụ ẩ ư ư ộ

đ ng xét x  đó tuân th  nghiêm túc các quy đ nh c a B  lu t t  t ng dânồ ử ủ ị ủ ộ ậ ố ụ

s  trong quá trình th  lý và xét x  v  án. Nh ng ng i tham gia t  t ng đãự ụ ử ụ ữ ườ ố ụ

tuân th  quy đ nh c a pháp lu t v  t  t ng dân s  khi tham gia gi i quy tủ ị ủ ậ ề ố ụ ự ả ế

v  án và đ  ngh  HĐXX xem xét cho ch  Th o đ c ly hôn v i anh T vìụ ề ị ị ả ượ ớ

mâu thu n v  ch ng đã th t s  tr m tr ng. V  con chung đ  ngh  HĐXXẫ ợ ồ ậ ự ầ ọ ề ề ị

xem xét đi u ki n hoàn c nh th c t  c n thi t giao con chung ề ệ ả ự ế ầ ế Tr n Ng cầ ọ

Linh Đ - Sinh ngày 09.10.2014  cho ch  Th tr c ti p nuôi d ng đ n tu iị ự ế ưỡ ế ổ

thành niên.

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

 Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án đ cứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ượ

th m tra t i  phiên toà và căn c  vào k t  qu  tranh lu n t i  phiên tòa,ẩ ạ ứ ế ả ậ ạ

HĐXX nh n đ nh:ậ ị

V  quan h  hôn nhân:ề ệ  Ch  Th và anh T t  nguy n k t hôn vào nămị ự ệ ế

2014, đăng ký k t hôn t i y ban nhân dân ph ng N, qu n H, thành phế ạ Ủ ườ ậ ố

Đ. Hôn nhân trên c  s  t  nguy n. Do v y, hôn nhân c a anh ch  là h pơ ở ự ệ ậ ủ ị ợ

pháp, đ c pháp lu t công nh n và b o v . ượ ậ ậ ả ệ



Căn c  vào l i  trình bày c a ch  Th và k t  qu  xác minh t i  đ aứ ờ ủ ị ế ả ạ ị

ph ng đã th  hi n: Trong quá trình chung s ng, gi a ch  Th và anh T đãươ ể ệ ố ữ ị

phát sinh nhi u mâu thu n không kh c ph c đ c. Nguyên nhân theo ch  Thề ẫ ắ ụ ượ ị

trình bày là do v n đ  kinh t , anh T không có ngh  nghi p n đ nh, th ngấ ề ế ề ệ ổ ị ườ

xuyên nh u nh t, ch i b i v i b n bè v  nhà tr ; không có trách nhi m v iậ ẹ ơ ờ ớ ạ ề ễ ệ ớ

gia đình; không tôn tr ng, nhi u l n xúc ph m, ọ ề ầ ạ có hành vi b o l c đ i v iạ ự ố ớ

ch . Ch  Th đã đ a con v  Q s ng t  năm 2015 và anh ch  đã s ng ly thân tị ị ư ề ố ừ ị ố ừ

đó cho đ n nay nh ng anh T không liên l c h i thăm, và c p d ng nuôiế ư ạ ỏ ấ ưỡ

con. M c khác, vi c anh T không đ n Tòa án đ  trình bày ý ki n và tham giaặ ệ ế ể ế

t  t ng đã th  hi n anh T không có mong mu n đoàn t , b  m c cho mâuố ụ ể ệ ố ụ ỏ ặ

thu n ngày càng tr m tr ng.ẫ ầ ọ

Xét th y, hôn nhân gi a ch  Th và anh T đã lâm vào tình tr ng tr mấ ữ ị ạ ầ

tr ng; đ i s ng chung không th  kéo dài; m c đích hôn nhân không đ tọ ờ ố ể ụ ạ

đ c. H i đ ng xét x  c n áp d ng các Đi u 51 và 56 c a Lu t Hôn nhânượ ộ ồ ử ầ ụ ề ủ ậ

và gia đình ch p nh n đ n xin ly hôn c a ch  Th đ i v i anh T, x  cho chấ ậ ơ ủ ị ố ớ ử ị

Th đ c ly hôn v i anh T.ượ ớ

           V  con chung:ề  Ch  Lê Th  Thu Th và anh Tr n Thanh T có 01 conị ị ầ

chung tên là Tr n Ng c Linh Đ - Sinh ngày 09.10.2014.ầ ọ  Ch  Th yêu c u tr cị ầ ự

ti p nuôi con và không yêu c u anh T c p d ng nuôi con. ế ầ ấ ưỡ

Xét anh T không có nguy n v ng nuôi con, ch  Th t  nguy n nuôiệ ọ ị ự ệ

con. Căn c  vào các tài li u ch  Th cung c p th  hi n: cháu Tr n Ng c Linhứ ệ ị ấ ể ệ ầ ọ

Đ đang c  trú n đ nh cùng m  là ch  Th t i đ a ch  khu ph  9, thành ph  Đ,ư ổ ị ẹ ị ạ ị ỉ ố ố

t nh Q (đ n xin xác nh n t i Ban ch  huy Công an ph ng 5, thành ph  Đỉ ơ ậ ạ ỉ ườ ố

ngày 18.01.2018). Cháu Đ hi n nay đang theo h c t i tr ng M m non S nệ ọ ạ ườ ầ ơ

Ca (05 Tr n Cao V, khu ph  9, ph ng 5, thành ph  Đ. Ch  Th o có nghầ ố ườ ố ị ả ề

nghi p và m c thu nh p n đ nh (đ n xin xác nh n ngày 18.01.2018 t iệ ứ ậ ổ ị ơ ậ ạ



UBND ph ng 5, thành ph  Đ, t nh Q) nên H i đ ng xét x  c n áp d ngườ ố ỉ ộ ồ ử ầ ụ

Đi u 81 c a Lu t hôn nhân và gia đình x  giao con chung cho ch  Th tr cề ủ ậ ử ị ự

ti p nuôi d ng là phù h p, tránh nh h ng cu c s ng hi n t i c a cháu.ế ưỡ ợ ả ưở ộ ố ệ ạ ủ

Ch  Th không yêu c u anh T c p d ng nuôi con nên H i đ ng xétị ầ ấ ưỡ ộ ồ

x  không đ  c p gi i quy t.ử ề ậ ả ế

V  tài  s n chung và n  chung:ề ả ợ  ch  Th và anh T không có tài  s nị ả

chung, không n  c a ai và không có ai n  c a h  nên H i đ ng xét xợ ủ ợ ủ ọ ộ ồ ử

không đ  c p gi i quy t.ề ậ ả ế

          ¸n  phÝ  h«n  nh©n  vµ  gia  ®×nh  s¬  thÈm  lµ

300.000® ch  Lê Th  Thu Th ph iị ị ả  chÞu. 

V× c¸c lÏ trªn, 

QUYÕT §ÞNH

- Áp d ng các Đi u 51, 56, 81 và 82 c a Lu t Hôn nhân và gia đình; ụ ề ủ ậ

-  Áp d ngụ  Đi u 199,  ề kho n 4 Đi u 131, Đi u 243 c a B  lu t tả ề ề ủ ộ ậ ố

t ng dân s  và kho n 8 Đi u 27 c a Pháp l nh án phí, l  phí Tòa án.ụ ự ả ề ủ ệ ệ

1. Ch p nh n đ n kh i ki n v  vi c “ấ ậ ơ ở ệ ề ệ Ly hôn” c a ủ ch  Lêị  Th  Thuị

Th đ i v i anh ố ớ Tr n Thanh Tầ .

            * V  quan h  hôn nhânề ệ : 

X : Cho ch  Lê Th  Thu Th đ c ly hôn v i anh Tr n Thanh T.ử ị ị ượ ớ ầ

* V  con chung: ề

X : Giao con chung Tr n Ng c Linh Đ - Sinh ngày 09.10.2014 choử ầ ọ

ch  Th tr c ti p nuôi d ng đ n tu i thành niên. Anh T không c p d ngị ự ế ưỡ ế ổ ấ ưỡ

nuôi con.

Vì l i ích c a con chung, các bên có m i quy n và nghĩa v  đ i v iợ ủ ọ ề ụ ố ớ

con chung theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ



* V  tài s n chung và n  chung:ề ả ợ  Ch  Lê Th  Thu Th và anh Tr nị ị ầ

Thanh T không có tài s n chung, không n  c a ai và không có ai n  c a ôngả ợ ủ ợ ủ

bà.

 2. Án phí hôn nhân và gia đình s  th m là 300.000đ (ba trăm ngànơ ẩ

đ ng) ch  Lê Th  Thu Th ph i ch u, nh ng đ c tr  vào s  ti n t m ng ánồ ị ị ả ị ư ượ ừ ố ề ạ ứ

phí 300.000đ đã n p t i biên lai thu s  1176 ngày 25.12.2017 c a Chi c c thiộ ạ ố ủ ụ

hành án dân s  qu n H i Châu. Ch  Th đã n p đ  án phí hôn nhân và giaự ậ ả ị ộ ủ

đình s  th m.ơ ẩ

Nguyên đ n có m t t i phiên tòa có quy n kháng cáo trong h n 15ơ ặ ạ ề ạ

ngày, k  t  ngày tuyên án. B  đ n v ng m t t i phiên tòa có quy n khángể ừ ị ơ ắ ặ ạ ề

cáo trong th i h n 15 ngày, k  t  ngày b n án đ c giao ho c đ c niêmờ ạ ể ừ ả ượ ặ ượ

y t.ế

Trêng hîp b¶n ¸n ®îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2

LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù th× ngêi ®îc thi hµnh ¸n d©n sù,

ngêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tháa thuËn thi hµnh

¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc

bÞ cìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ĐiÒu 6, 7 vµ 9

LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®îc thùc hiÖn

theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù.

N¬i nhËn:                                                                  TM. HéI  §åNG
XÐT Xö
- C¸c ®¬ng sù;                                                         ThÈm ph¸n -
Chñ täa phiªn tßa
- VKSND. quËn H¶i Ch©u; 
- UBND p. N;
- Lu hå s¬.



                                         
                                                              Đ ng Ng cặ ọ

Kinh Luân

N¬i nhËn:                                                                  TM. HéI  §åNG
XÐT Xö
- C¸c ®¬ng sù;                                                         ThÈm ph¸n -
Chñ täa phiªn tßa



- VKSND. quËn H¶i Ch©u; 
- UBND p. Nam D ng;ươ
- Lu hå s¬.

                                         
                                                              Đ ng Ng cặ ọ

Kinh Luân
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